
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 
Số:        /QĐ-SVHTTDL 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng      năm  2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của 

các phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

 

GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

 

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QD-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ 

tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị; 

Căn cứ Quyết định số 48/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng 

máy móc, thiết bị chuyên dùng cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm 

vi quản lý của tỉnh Bắc Kạn; 

Căn cứ Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND 

tỉnh Bắc Kạn về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên 

dùng có giá mua dưới 500 triệu đồng/01 đơn vị tài sản của các phòng, đơn vị sự 

nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo phụ lục 

đính kèm. 

 Điều 2. Các phòng chuyên môn thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực 

thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm thực hiện nội dung được 

phê duyệt tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2020.  

Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng các 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị, cá 

nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND tỉnh (b/cáo); 

- Sở Tài chính (p/h); 

- Kho bạc Nhà nước (p/h); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Lưu : VT, KHTC (Liễu). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Văn Trường 



 

PHỤ LỤC CHI TIẾT 

Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các 

phòng, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SVHTTDL ngày         tháng       năm 2020 

của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) 

 

STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

 tối đa 

I Sở VHTT&DL     

 Thanh tra Sở    

1 Máy quay phim Chiếc 01 

2 Thiết bị đo ánh sáng Bộ 01 

3 Thiết bị đo âm thanh Bộ 01 

4 Thiết bị đo PH, lượng clo dư trong nước Bộ 01 
5 Máy tính sách tay Bộ 01 

6 Máy in cầm tay Chiếc 01 

7 Máy ghi âm Chiếc 01 

 Phòng Quản lý Văn hóa    

1 Máy ảnh Cái 01 

II Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch      

1 Máy ảnh  Cái 01 

III Trung tâm Văn hóa     

1 Loa Bass công suất liền Cái 02 

2 Loa toàn dải liền công suất Cái 02 

3 Loa kiểm tra liền công suất Cái 04 

4 Bộ nén tín hiệu Bộ 01 

5 Bộ tạo vang Bộ 01 

6 Máy phân tần Bộ 01 

7 Bộ chia tần Bộ 01 

8 Micro không dây Cái 18 

9 Micro cài áo Cái 16 

10 Bộ sao card, tiếng Bộ 02 

11 Đèn Moving Cái 12 

12 Đèn led Cái 24 

13 Bộ sao card  đèn Bộ 01 

14 Máy vi tính xách tay Cái 08 

15 Giàn không gian treo đèn  M 60 

16 Máy phát điện 1,2 đến 1,4 Kw Cái 12 



STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

 tối đa 

17 Thiết bị lồng tiếng dân tộc Bộ 01 

18 Máy chiếu đa năng độ sáng trên 5.000 lumen Bộ 08 

19 Đàn Oóc gan  Cái 02 

20 Bàn trộn âm thanh công suất liền Cái 03 

21 Sân khấu di động nhôm (kích thước 24m
2
) Bộ 01 

22 Máy tạo khói Cái 02 

23 Đầu phát HD  Cái 08 

24 Tăng âm Cái 08 

IV Thư viện tỉnh     

1 Máy vi tính để bàn Bộ 30 

2 Máy vi tính xách tay Cái 3 

3 Máy chủ  Bộ 01 

4 IP camera Cái 02 

5 Máy in Cái 02 

6 Máy Scanner  Cái 03 

7 Máy chiếu  Bộ 01 

8 
Firewwall (thiết bị ngăn truy cập không an 

toàn) 
Cái 01 

9 Lưu điện Cái 01 

10 Máy chủ lưu trữ Bộ 01 

11 Tủ mạng Cái 01 

12 Tivi (50 inch trở lên) Cái 01 

13 Tăng âm, loa đài Bộ 01 

14 Loa kéo di động  Chiếc 01 

15 Máy ảnh kỹ thuật số Cái 01 

16 Máy quay kỹ thuật số Cái 01 

17 Máy photocopy Cái 01 

18 Điều hòa tủ đứng Bộ 02 

19 Hệ thống camera giám sát Bộ 01 

V Đoàn Nghệ thuật dân tộc     

1 Loa Subass  Đôi 05 

2 Loa Full  Đôi 05 

3 Loa kiểm tra  Đôi 09 

4 Loa thùng  Đôi 04 

5 Loa kéo Cái 08 

6 Bàn chộn âm thanh Chiếc 03 

7 Âm ly  Chiếc 02 



STT Chủng loại ĐVT 
Số lượng 

 tối đa 

8 Bộ tạo hiệu ứng âm thanh chuyên nghiệp Chiếc 02 

9 Lọc âm nhạc cụ Chiếc 04 

10 Thiết bị xử lý tín hiệu tự động  Chiếc 02 

11 Micrro không dây cầm tay Bộ 40 

12 Micrro không dây dùng cho nhạc cụ Bộ 10 

13 Micrro không dây cài tai Bộ 10 

14 Máy vi tính xách tay  Cái 05 

15 Máy vi tính để bàn Bộ 02 

16 Ipad (Máy tính bảng) Chiếc 03 

17 Bàn điều khiển ánh sáng  Bộ 01 

18 Đèn tạo cảnh trang trí sân khấu  Chiếc 48 

19 Đèn Par can và đèn chiếu phông Chiếc 60 

20 Đèn chiếu đuổi Chiếc 02 

21 Card điều khiển Cái 01 

22 Máy khói  Bộ 02 

23 Đàn organ Bộ 03 

24 Đàn ghitar Bộ 03 

25 Đàn Piano Bộ 02 

26 Trống Da, trống điện tử, trống dân tộc Bộ 03 

28 Nhạc cụ dân tộc Bộ 01 

29 Máy phát điện công suất 12000 KW Cái 02 

30 Máy chiếu Bộ 01 

VI Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT     

1 Hệ thống Camera  Bộ 2 

2 Bàn bóng bàn Bộ 15 

3 Bộ cung Bộ 10 

4 Thước ngắm cung 1 dây Bộ 2 

5 Máy tập thể dục đa năng  Chiếc 2 

6 Thảm võ Taekwondo 140m Bộ 2 

7 Thảm võ Kickboxing Bộ 1 

8 Bao tập võ Kickboxing Cái 6 

9 Bộ tạ tập thể lực  Bộ 1 
 


		truonghv@backan.gov.vn
	2020-04-02T09:12:18+0700


		2020-04-02T17:22:32+0700


		2020-04-02T17:22:50+0700


		2020-04-02T17:23:50+0700


		2020-04-02T17:24:27+0700


		sovhttdl@backan.gov.vn
	2020-04-02T17:25:49+0700


		sovhttdl@backan.gov.vn
	2020-04-02T17:28:32+0700




